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Số         /TTYT-MCG  

Về việc mời chào giá vật tư hàng hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tứ Kỳ, ngày 15  tháng 7  năm 2026 

MỜI CHÀO GIÁ 

Vật tư hàng hóa 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư hàng hóa tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua Vật tư 

hàng hóa phục vụ giặt đồ vải y tế cho Trung tâm Y tế Tứ Kỳ với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Vương Thị Khuyên, nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính 

-  Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp qua Văn thư Trung tâm Y tế 

Tứ Kỳ ( Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng). 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ 7 giờ ngày 16/7/2026 đến trước 16 giờ 

30 phút ngày 22/7/2026 (Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem 

xét) . 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≤ 90 ngày, kể từ báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:   

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: 

STT 
Tên hàng 

hóa vật tư 

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Nước giặt 

xả Hygiene 

Expert 

Wash 

Hygiene/ Thái 

Lan 

Dung tích: 3 lít  

Loại sản phẩm: Nước giặt xả đậm 

đặc 2 trong 1 

Công nghệ Micro Active Fresh: 

Giúp làm sạch sâu, đánh bay các 

vết bẩn cứng đầu và loại bỏ đến 8 

mùi hôi phổ biến ( mùi ẩm mốc, 

mùi mồ hôi cơ thể, …. ) 

Bảo vệ vải: Giữ màu sắc tươi mới, 

làm mềm sợi vải và giảm nhăn, 

Túi  100 



giúp việc, giúp việc là ủi dễ dàng 

hơn. 

An toàn: Không gây kích ứng da 

và có thể dùng cho quần áo trẻ 

nhỏ,…đã được kiểm nghiệm da 

liễu. 

Thành phần chính: Sản phẩm 

chứa hỗn hợp các chất hoạt động 

bề mặt và enzyme giúp phân hủy 

vết bẩn hiệu quả: Nước, Natri 

Alkyl Benzen Sulfonate, Natri 

Lauryl Ether Sulfate; Hỗn hợp 

enzyme ( Protease và Alpha- 

amylase ); Chất làm mềm vải, 

nước hoa và các chiết xuất tự 

nhiên. 

2 

GiFt lau 

sàn hương 

hoa IRIS 

 Khối lượng 

( 3,8kg) 

loại 5l 

GiFt /Việt nam 

Dung tích: Can 3,8 kg loại 5 lít 

Mùi hương: Hương hoa IRIS tự 

nhiên 

Thành phần chính: Nước Alcohol 

Ethoxylated, Carbomer, 

Triethanol Amine, 

Methyisothiazolinone( 560 ppm)), 

Green Tea Extract( 2ppM), Cl 

45100, Clo61585. 

Đặc tính: Khử mùi mạnh mẽ với 

tính chất trà xanh từ công thức 

Power Tea nhật bản không gây 

độc cho sức khỏe 

Công dụng: Làm sạch bóng sàn 

nhà và thươm ngát hương hoa 

Can 65 

3  

Nước tẩy 

rửa nhà tắm 

và bồn cầu 

Vixol Oxy 

I.P.Manufacturing 

Ltd, Thái Lan 

Dung tích: 700 ml 

Màu sắc và hương thơm: Màu 

hồng hương hoa cỏ nhẹ nhàng 

không hắc; Màu xanh hương Aqua 

Fresh dịu nhẹ và không hắc 

Thành phần chính: Hydrogen 

Peroxide ( Oxy già ) nồng độ 

khoảng 5%, Sodium Lauryl Ether 

Sulfate, Linear Alkylbenzene 

Sulfonate 

Công nghệ: Sử dụng công nghệ 

O2 Power, không chứa axit, an 

toàn cho bề gạch men và các thiết 

Chai 100 



bị vệ sinh bằng sứ 

4 

Nước lau 

kính đa 

năng Eddy 

Komlife/ Việt 

Nam 

Dung tích: 650 ml 

Mùi hương: Hương Lavender ( 

Hoa oải hương thơm mát ) 

Dạng đóng gói: Chai nhựa có vòi 

sịt tiện dụng 

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày 

sản xuất 

Công dụng: Làm sạch mạnh 

mẽ;độ bóng cao; chống bám bụi; 

sử dụng trên nhiều bề mặt như 

kính trong, kính mờ, gương soi, 

đồ thủy tinh, …. 

Chai 60 

2. Địa điểm cung cấp và giao nhận hàng hóa: Tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ.  

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực (Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết). 

4. Biểu mẫu báo giá chào hàng: Chi tiết theo phụ lục kèm theo. 

          5. Yêu cầu đơn vị gửi báo giá đảm bảo: Không đang trong quá trình thực hiện thủ 

tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác. 

          6. Đơn vị gửi báo giá gửi kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Mã số 

thuế đơn vị. 

  Trung tâm Y tế Tứ Kỳ mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị/ nhà cung 

cấp dịch vụ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như k/g; 
- Giám đốc (để b/c); 

- Cổng TTĐT TTYTTK; 

- Lưu VT, TC-KT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Mai Ly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số            / TTYT-MCG ngày 15/7/2026 ) 

 

BÁO GIÁ/ CHÀO GIÁ 

  

  Kính gửi: …..[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…..[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] , chúng tôi …..[ Ghi rõ tên của nhà cung cấp 

báo giá/ chào giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh ) thi ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh ] báo giá Vật tư hàng hóa phục vụ giặt đồ vải y tế như sau:  

1. Báo giá Vật tư hàng hóa phục vụ giặt đồ vải y tế 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Hãng sản xuất/ Nước 

sản xuất 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 

Nước 

giặt xả 

Hygiene 

Expert 

Wash 

Hygiene/ Thái Lan 

Dung tích: 3 lít  

Loại sản phẩm: Nước giặt xả đậm đặc 2 trong 1 

Công nghệ Micro Active Fresh: Giúp làm sạch sâu, 

đánh bay các vết bẩn cứng đầu và loại bỏ đến 8 mùi hôi 

phổ biến ( mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi cơ thể, …. ) 

Bảo vệ vải: Giữ màu sắc tươi mới, làm mềm sợi vải và 

giảm nhăn, giúp việc, giúp việc là ủi dễ dàng hơn. 

An toàn: Không gây kích ứng da và có thể dùng cho 

quần áo trẻ nhỏ,…đã được kiểm nghiệm da liễu. 

Thành phần chính: Sản phẩm chứa hỗn hợp các chất 

hoạt động bề mặt và enzyme giúp phân hủy vết bẩn hiệu 

quả: Nước, Natri Alkyl Benzen Sulfonate, Natri Lauryl 

Ether Sulfate; Hỗn hợp enzyme ( Protease và Alpha- 

amylase ); Chất làm mềm vải, nước hoa và các chiết 

xuất tự nhiên. 

Túi  100   

2 

GiFt lau 

sàn 

hương 

hoa IRIS 

GiFt /Việt nam 

Dung tích: Can 3,8 kg loại 5 lít 

Mùi hương: Hương hoa IRIS tự nhiên 

Thành phần chính: Nước Alcohol Ethoxylated, 

Carbomer, Triethanol Amine, Methyisothiazolinone( 

Can 65   



 Khối 

lượng 

( 3,8kg) 

loại 5l 

560 ppm)), Green Tea Extract( 2ppM), Cl 45100, 

Clo61585. 

Đặc tính: Khử mùi mạnh mẽ với tính chất trà xanh từ 

công thức Power Tea nhật bản không gây độc cho sức 

khỏe 

Công dụng: Làm sạch bóng sàn nhà và thươm ngát 

hương hoa 

3  

Nước 

tẩy rửa 

nhà tắm 

và bồn 

cầu 

Vixol 

Oxy 

I.P.Manufacturing 

Ltd, Thái Lan 

Dung tích: 700 ml 

Màu sắc và hương thơm: Màu hồng hương hoa cỏ nhẹ 

nhàng không hắc; Màu xanh hương Aqua Fresh dịu nhẹ 

và không hắc 

Thành phần chính: Hydrogen Peroxide ( Oxy già ) nồng 

độ khoảng 5%, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Linear 

Alkylbenzene Sulfonate 

Công nghệ: Sử dụng công nghệ O2 Power, không chứa 

axit, an toàn cho bề gạch men và các thiết bị vệ sinh 

bằng sứ 

Chai 100   

4 

Nước 

lau kính 

đa năng 

Eddy 

Komlife/ Việt Nam 

Dung tích: 650 ml 

Mùi hương: Hương Lavender ( Hoa oải hương thơm 

mát ) 

Dạng đóng gói: Chai nhựa có vòi sịt tiện dụng 

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất 

Công dụng: Làm sạch mạnh mẽ;độ bóng cao; chống 

bám bụi; sử dụng trên nhiều bề mặt như kính trong, 

kính mờ, gương soi, đồ thủy tinh, …. 

Chai 60   

  Tổng cộng   

Số tiền bằng chữ:....................................................................................................................................................................... 

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí giao nhận, vận chuyển, chi phí bảo hành sản phẩm 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng..... ngày, kể từ ngày....tháng.....năm …..[ Ghi cụ thể số ngày ] 

3. Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị gồm: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Kèm theo báo giá ). 



4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

 

……., ngày…..tháng  …..năm …. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

( Ký tên, đóng dấu ) 
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